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CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:         /KL-ATTP Hà Nội, ngày      tháng     năm 2023 

 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại thành phố Cần Thơ 

 

 Thực hiện Quyết định số 207/QĐ-ATTP ngày 29 tháng 5 năm 2023 của 

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về 

an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại 

thành phố Cần Thơ, từ ngày 06/6/2023 đến ngày 20/6/2023, Đoàn thanh tra theo 

Quyết định số 207/QĐ-ATTP nêu trên đã tiến hành thanh tra tại 06 cơ sở là đối 

tượng thanh tra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

 Xét báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực 

phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại thành phố Cần 

Thơ ngày 23/6/2023 của Trưởng đoàn thanh tra, Cục An toàn thực phẩm kết 

luận thanh tra như sau:  

 I. Khái quát chung 

 Đặc điểm tình hình tổ chức, hoạt động có liên quan đến nội dung thanh 

tra của 06 công ty là đối tượng thanh tra như sau: 

(1) Công ty TNHH một thành viên Thiên An Pharma, địa chỉ tại Số 

162/19 Phạm Ngũ Lão, Phường An Hoà, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên, mã số doanh nghiệp: 1801387287, đăng ký lần đầu ngày 12 

tháng 03 năm 2015, thay đổi lần thứ 1 ngày 30 tháng 01 năm 2020 do phòng 

Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp. 

- Công ty đang kinh doanh: 21 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Số 

sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do cơ sở công bố tại Cục An toàn thực 

phẩm: 24 sản phẩm. 

 (2) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, địa chỉ số 288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, 

phường An Hoà, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800156801 do phòng đăng 

ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Cần thơ cấp lần đầu ngày 15 

tháng 9 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 03 tháng 01 năm 2023 do 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp. 

- Công ty được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực 

phẩm bảo vệ sức khoẻ số 11/2022/ATTP-CNGMP cấp ngày 05/04/2022. 

- Công ty đang kinh doanh: 39 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Số 

sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do cơ sở công bố tại Cục An toàn thực 
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phẩm: 67 sản phẩm. Số sản phẩm công ty sản xuất, gia công cho đơn vị khác: 01 

sản phẩm. 

(3) Công ty TNHH ADC (tại cơ sở sản xuất: Chi nhánh Công ty TNHH 

ADC tại Ô Môn, địa chỉ KV Thới Hưng, phường Long Hưng, quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ). 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp: 1800348038, đăng ký lần đầu ngày 

31/08/1999, thay đổi lần thứ 43 ngày 09/03/2022 do phòng Đăng ký kinh doanh 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp cho Công ty TNHH ADC 

địa chỉ tại 101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ. 

- Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, mã số doanh nghiệp: 1800348038-

003, đăng ký lần đầu ngày 25/07/2006, thay đổi lần thứ 4 ngày 19/04/2009 do 

phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp 

cho Chi nhánh Công ty TNHH ADC tại Ô Môn địa chỉ tại KV Thới Hưng, 

phường Long Hưng, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 

- Chi nhánh Công ty TNHH ADC tại Ô Môn được Cục An toàn thực 

phẩm cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu 

thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khoẻ số 56/2022/ATTP-

CNGMP cấp ngày 26/8/2022. 

- Công ty đang kinh doanh: 35 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Số 

sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do cơ sở công bố tại Cục An toàn thực 

phẩm: 35 sản phẩm. Số sản phẩm công ty sản xuất, gia công cho đơn vị khác: 42 

sản phẩm. 

(4) Công ty TNHH Dược phẩm Mai Phương, địa chỉ tại 110A, Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp: 1800154794, đăng ký lần đầu ngày 

18 tháng 10 năm 1995, thay đổi lần thứ 9 ngày 10 tháng 02 năm 2017 do phòng 

Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp. 

- Công ty đang kinh doanh: 01 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Số 

sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do cơ sở công bố tại Cục An toàn thực 

phẩm: 02 sản phẩm. 

(5) Công ty TNHH một thành viên  thương mại dịch vụ Tuấn Phúc, địa 

chỉ tại 495B Nguyễn Văn Trường, Khu vực Bình Thường A, Phường Long 

Tuyền, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ.  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên, mã số doanh nghiệp: 1801391597, đăng ký lần đầu ngày 06 

tháng 04 năm 2015 do phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Cần Thơ cấp. 
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- Công ty đang kinh doanh: 20 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Số 

sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do cơ sở công bố tại Cục An toàn thực 

phẩm: 20 sản phẩm. 

(6) Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Samita (Địa chỉ trụ sở chính tại số 16, 

đường B22, khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ; Địa chỉ địa điểm kinh doanh-kho hàng tại Lô 1151 đường B25, khu dân cư 

91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp: 1801575202, đăng ký lần đầu ngày 

26 tháng 10 năm 2017, thay đổi lần thứ 1 ngày 11 tháng 06 năm 2018 do phòng 

Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, mã số địa điểm kinh 

doanh 00001, đăng ký lần đầu ngày 16 tháng 03 năm 2021 do phòng Đăng ký 

kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp. 

- Công ty đang kinh doanh: 16 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Số 

sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do cơ sở công bố tại Cục An toàn thực 

phẩm: 23 sản phẩm 

 II. Kết quả kiểm tra, xác minh 

1. Công ty TNHH một thành viên Thiên An Pharma 

1.1. Hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở 

- Công ty có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên, mã số doanh nghiệp: 1801387287, đăng ký lần đầu 

ngày 12 tháng 03 năm 2015, thay đổi lần thứ 1 ngày 30 tháng 01 năm 2020 do 

phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp. 

- Tổng số người lao động là: 15 người, trong đó, số người trực tiếp tiếp 

xúc với thực phẩm là: 07 người, tiếp xúc gián tiếp với thực phẩm là: 08 người. 

1.2. Công bố sản phẩm 

Tại thời điểm kiểm tra, xác minh, theo báo cáo của Giám đốc Công ty, số 

lượng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Công ty kinh doanh từ ngày 

01/01/2022 đến nay cụ thể như sau: 

- Tổng số sản phẩm công ty công bố: 24 sản phẩm; 

 - Tổng số sản phẩm công ty sản xuất, gia công cho đơn vị khác: 0 sản 

phẩm; 

 - Tổng số sản phẩm công ty đang kinh doanh: 21 sản phẩm.  

- Số sản phẩm có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm còn hiệu 

lực: 24 sản phẩm.  

- Số sản phẩm có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đã hết 

hiệu lực: 0 sản phẩm. 
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- Số sản phẩm có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm bị thu 

hồi: 0 sản phẩm. 

1.3. Ghi nhãn sản phẩm:  

Đoàn thanh tra đánh giá nội dung ghi nhãn của 05 sản phẩm thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe ghi nhận: 

- Số sản phẩm được kiểm tra về ghi nhãn: 05 sản phẩm; 

- Số sản phẩm có nhãn ghi đúng quy định: 05 sản phẩm; 

- Số sản phẩm có nhãn ghi không đúng quy định: 0 sản phẩm. 

Cụ thể như sau:  

+ Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ thận Men’s Thiên An (LSX: 

012022, NSX: 030122, HSD: 020125), Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản 

phẩm số 4976/2021/ĐKSP ngày 04/6/2021 do Công ty TNHH Dược phẩm 

Tradiphar (địa chỉ tại Khu dân cư Phục Thiện, phường Hoàng Tiến, thành phố 

Chí Linh, tỉnh Hải Dương) sản xuất: Nội dung ghi nhãn phù hợp với nhãn trong 

hồ sơ công bố đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận. 

+ Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe COLLAGEN THIÊN AN (LSX: 

012022, NSX: 090722, HSD: 080725), Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản 

phẩm số 6106/2021/ĐKSP ngày 05/07/2021 do Công ty cổ phần liên doanh 

dược mỹ phẩm Diamond Pháp (Địa chỉ tại khu công nghiệp Đồng Văn 2, thị trấn 

Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) sản xuất: Nội dung ghi nhãn phù hợp 

với nhãn trong hồ sơ công bố đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận. 

+ Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe GLUCOSAMIN NANO WHITE 

WILLOW MSM (LSX: 012022, NSX: 030122, HSD: 020125), Giấy tiếp nhận 

đăng ký bản công bố sản phẩm số 9022/2020/ĐKSP ngày 17/09/2020 do Công 

ty TNHH Dược phẩm Tradiphar (Địa chỉ tại Khu dân cư Phục Thiện, phường 

Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) sản xuất: Nội dung ghi nhãn 

phù hợp với nhãn trong hồ sơ công bố đã được Cục An toàn thực phẩm xác 

nhận. 

+ Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Liboost Thiên An (LSX: 012022, 

NSX: 160622, HSD: 150625), Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 

2111/2022/ĐKSP ngày 07/04/2022 do Công ty TNHH Dược phẩm Tradiphar 

(Địa chỉ tại Khu dân cư Phục Thiện, phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh, 

tỉnh Hải Dương) sản xuất: Nội dung ghi nhãn phù hợp với nhãn trong hồ sơ 

công bố đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận. 

+ Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe CANXI NANO EXTRA THIÊN 

AN (LSX: 012022, NSX: 060122, HSD: 050125), Giấy tiếp nhận đăng ký bản 

công bố sản phẩm số 9884/2021/ĐKSP ngày 26/10/2021 do Công ty TNHH 

Dược phẩm Tradiphar (Địa chỉ tại Khu dân cư Phục Thiện, phường Hoàng Tiến, 

thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) sản xuất: Nội dung ghi nhãn phù hợp với 

nhãn trong hồ sơ công bố đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận. 
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 1.4. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm 

 - Công ty có kho bảo quản (chung cho cả thực phẩm và dược phẩm). 

Trong đó, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ được lưu giữ bởi giá kệ riêng biệt. 

 - Công ty có trang bị máy điều hoà cục bộ để duy trì điều kiện trong quá 

trình bảo quản. 

 1.5. Quảng cáo sản phẩm 

Theo báo cáo của Ông: Dương Vũ Kha - Giám đốc Công ty, Công ty có 

21 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ đã được Cục An toàn thực phẩm cấp 

Giấy xác nhân nội dung quảng cáo. Công ty có website thienanpharma.com.vn. 

Tại thời điểm kiểm tra, xác minh ghi nhận website thienanpharma.com.vn 

đang đóng. 

1.6. Nhập khẩu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty không có hoạt động nhập khẩu thực phẩm 

bảo vệ sức khoẻ. 

1.7 Lấy mẫu kiểm nghiệm: Đoàn thanh tra lấy 05 mẫu sản phẩm thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe. Kết quả kiểm nghiệm 05/05 mẫu đạt yêu cầu. 

2. Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 

2.1. Hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở 

- Công ty có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800156801 do 

phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Cần thơ cấp lần 

đầu ngày 15 tháng 9 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 03 tháng 01 

năm 2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp. 

-  Tổng số người lao động là 699 người, trong đó, số người trực tiếp tiếp 

xúc với thực phẩm là 184 người, tiếp xúc gián tiếp với thực phẩm là 515 người.  

- Công ty có hồ sơ đào tạo nội bộ những kiến thức cơ bản về GMP thực 

phẩm bảo vệ sức khoẻ do Công ty tổ chức vào ngày 28/7/2022. 

- Công ty được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực 

phẩm bảo vệ sức khoẻ số 11/2022/ATTP-CNGMP cấp ngày 05/04/2022 với các 

dạng: Cốm, bột, viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang 

cứng, viên nang mềm, viên nén sủi, cốm/bột sủi, dung dịch.  

2.2. Công bố sản phẩm 

Tại thời điểm kiểm tra, xác minh, theo báo cáo của Phó Tổng Giám đốc 

Công ty, số lượng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Công ty sản xuất, kinh 

doanh từ ngày 01/01/2022 đến nay cụ thể như sau: 

- Tổng số sản phẩm công ty công bố: 67 sản phẩm; 

- Tổng số sản phẩm công ty sản xuất, gia công cho đơn vị khác: 01 sản 

phẩm; 
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- Tổng số sản phẩm công ty đang sản xuất, kinh doanh: 39 sản phẩm;  

- Số sản phẩm có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm còn hiệu 

lực: 67 sản phẩm. 

- Số sản phẩm có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đã hết 

hiệu lực: 0 sản phẩm. 

- Số sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với 

thực phẩm xuất khẩu: 10 sản phẩm. 

 2.3. Ghi nhãn sản phẩm:  

Đoàn thanh tra đánh giá nội dung ghi nhãn của 03 sản phẩm thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe do Công ty cổ phần dược Hậu Giang sản xuất ghi nhận: 

- Số sản phẩm được kiểm tra về ghi nhãn: 03 sản phẩm; 

- Số sản phẩm có nhãn ghi đúng quy định: 03 sản phẩm; 

- Số sản phẩm có nhãn ghi không đúng quy định: 0 sản phẩm. 

- Số sản phẩm có sửa đổi bổ sung về nhãn sau công bố: 0 sản phẩm; 

  Cụ thể như sau:  

+ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Giải độc gan NATURENZ (số lô SX: 

030323, Ngày SX 230323, HD: 230326), Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố 

sản phẩm số 568/2018/ĐKSP ngày 27/03/2018: Nội dung ghi nhãn phù hợp với 

nhãn trong hồ sơ công bố đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận. 

+ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: NATTOENZYM 1000 (số lô SX: 060222, 

Ngày SX 150222, HD: 150225), Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 

số 2672/2021/ĐKSP ngày 25/03/2021: Nội dung ghi nhãn phù hợp với nhãn 

trong hồ sơ công bố đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận. 

+ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: NATTOENZYM RED RICE (số lô SX: 010423, 

Ngày SX 110423, HD: 110425), Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 

số 9526/2021/ĐKSP ngày 15/10/2021: Nội dung ghi nhãn phù hợp với nhãn 

trong hồ sơ công bố đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận. 

2.4. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm  

 Tại thời điểm kiểm tra, xác minh ghi nhận: 

- Cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty cổ phần Dược 

Hậu Giang (tại địa chỉ: Số 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ) đã được Cục An toàn thực phẩm thẩm định và cấp 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành 

sản xuất tốt (GMP) số 11/2022/ATTP-CNGMP ngày 5/4/2022 đối với các dạng 

sản phẩm: Cốm, bột, viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên 

nang cứng, viên nang mềm, viên nén sủi, cốm/bột sủi, dung dịch. 

- Theo đó, các xưởng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe được bố trí 

cách biệt so với các kho bảo quản, khu kiểm nghiệm, nơi để tiện tích phụ trợ và 
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các xưởng sản xuất thuốc ở trong cùng khuôn viên. Cụ thể, gồm có xưởng sản 

xuất các chế phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng rắn (gồm các dây chuyền 

sản xuất viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, 

cốm, bột và dây chuyền sản xuất các chế phẩm dạng rắn sủi bọt dạng viên nén 

sủi, cốm/bột sủi); xưởng sản xuất viên nang mềm và xưởng sản xuất chế phẩm 

lỏng dạng dung dịch. Các xưởng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe được xây 

dựng, duy trì phòng sạch và trang bị các thiết bị sản xuất có tính năng, công suất 

và hệ thống tiện ích cấp tuần hoàn gió sạch, nước RO, nước sinh hoạt, khí nén, 

lò hơi đáp ứng yêu cầu sản xuất đối với các dạng sản xuất đã được cấp trong 

Giấy chứng nhận số 11/2022/ATTP-CNGMP nêu trên. 

- Về kiểm nghiệm, công ty có phòng kiểm nghiệm hóa lý được trang bị 

các thiết bị phân tích hiện đại như HPLC, AAS, GC, UV-Vis và phòng kiểm 

nghiệm vi sinh cùng đối ngũ nhân viên và hệ thống quy trình, tài liệu đủ đáp ứng 

việc kiểm nghiệm đối với nguyên vật liệu đầu vào, bán thành phẩm, thành phẩm 

đầu ra, theo dõi độ ổn định sản phẩm và phục vụ công tác thẩm định, đánh giá 

môi trường sản xuất 

- Về công tác bảo quản, công ty có hệ thống các kho bảo quản nguyên 

liệu, bao bì, thành phẩm được trang bị phương tiện cung cấp, duy trì theo dõi đỗi 

với các thông số nhiệt độ, độ ẩm và hệ thống giá kệ, sổ sách, phần mềm đáp ứng 

yêu cầu.  

Tại thời điểm kiểm tra, xác minh, Công ty cung cấp hồ sơ sản xuất của 03 

lô sản phẩm: 

+ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Giải độc gan NATURENZ (số lô SX: 

030323, Ngày SX 230323, HD: 230326). 

+ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: NATTOENZYM 1000 (số lô SX: 060222, 

Ngày SX 150222, HD: 150225). 

+ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: NATTOENZYM RED RICE (số lô SX: 010423, 

Ngày SX 110423, HD: 110425). 

 2.5. Quảng cáo sản phẩm 

Theo báo cáo của Bà Nguyễn Ngọc Diệp - Phó Tổng Giám đốc Công ty, 

Công ty có 14 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ đã được Cục An toàn thực 

phẩm cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo, Công ty có sử dụng website 

dhgpharma.com.vn. Ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, xác minh trên website 

dhgpharma.com.vn có hình ảnh các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

NATURENZ GOLD, NattoEmzym, Bocalex Multi. 

2.6. Nhập khẩu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

Số lượng sản phẩm nhập khẩu công ty đang kinh doanh: 09 sản phẩm. 

Kiểm tra hồ sơ nhập khẩu của 03 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ nhập 

khẩu ghi nhận Công ty xuất trình các hồ sơ, tài liệu sau: 
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 - Đối với Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: ALFE BEAUTY CONC và thực 

phẩm bảo vệ sức khoẻ ALFE WHITE PROGRAM: Công ty xuất trình: Tờ khai 

hàng hoá nhập khẩu (Thông quan) số 105415790431 ngày đăng ký 24/4/2023; 

ARRIVAL NOTICE số BYGO324 ngày 24/4/2023; WAYBILL số 

TYOBXR09646 ngày 17/4/2023; Công văn yêu cầu xác nhận số 0202/PC.CV 

ngày 26/4/2023 về việc xác nhận hàng quá cảnh của Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang; PACKING LIST số T8723019 ngày 30/03/2023; INVOICE số 

T8723019 ngày 30/03/2023; PURCHASE ORDER số DHGTSH0123 ngày 

01/2/2023; Certificate of analysis cho sản phẩm ALFE BEAUTY CONC (Lot 

No. C-230327-01, Manufacturing date: 27/03/2023, Expiry date: 26/3/2025; Lot 

No. C-230327-02, Manufacturing date: 27/03/2023, Expiry date: 26/3/2025); 

Certificate of analysis cho sản phẩm ALFE WHITE PROGRAM (Lot No. C-

230328-01, Manufacturing date: 28/03/2023, Expiry date: 27/3/2025). 

- Đối với Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: YUNPRO STRAWBERRY: Công 

ty xuất trình: Tờ khai hàng hoá nhập khẩu (Thông báo kết quả phân luồng) số 

105438189840 ngày đăng ký 07/5/2023; ARRIVAL NOTICE số 

KMTCINC4179536 ngày 06/5/2023; BILL OF LADING số 

KMTCINC4179536 ngày 29/4/2023; ORIGINAL số K001-23-0299380 ngày 

28/4/2023; Certificate of analysis cho sản phẩm YUNPRO STRAWBERRY 

(Batch No. 14230323-01, date of manufacture: 23/03/2023, Expiry date: 

22/9/2025); Certificate of analysis cho sản phẩm YUNPRO STRAWBERRY 

(Batch No. 47230322-01, date of manufacture: 22/03/2023, Expiry date: 

21/9/2025); DETAILED PACKING LIST số 6916495 ngày 26/4/2023l; 

COMERCIAL INVOICE số 6916495 ngày 26/04/2023; SALE CONTRACT số 

DHGCKD0123 tháng 2 năm 2023. 

2.7. Lấy mẫu kiểm nghiệm: Đoàn thanh tra lấy 03 mẫu sản phẩm thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe. Kết quả kiểm nghiệm 03/03 mẫu đạt yêu cầu. 

3. Công ty TNHH ADC (tại cơ sở sản xuất: Chi nhánh Công ty TNHH 

ADC tại Ô Môn, địa chỉ KV Thới Hưng, phường Long Hưng, quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ) 

3.1. Hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở 

- Công ty có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp: 1800348038, đăng ký lần 

đầu ngày 31/08/1999, thay đổi lần thứ 43 ngày 09/03/2022 do phòng Đăng ký 

kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp cho Công ty 

TNHH ADC địa chỉ tại 101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ. 

- Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, mã số doanh nghiệp: 1800348038-

003, đăng ký lần đầu ngày 25/07/2006, thay đổi lần thứ 4 ngày 19/04/2009 do 

phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp 

cho Chi nhánh Công ty TNHH ADC tại Ô Môn địa chỉ tại KV Thới Hưng, 

phường Long Hưng, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 
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-  Tổng số người lao động là 129 người, trong đó, số người trực tiếp tiếp 

xúc với thực phẩm là 90 người, tiếp xúc gián tiếp với thực phẩm là 39 người.  

- Công ty có xuất trình hồ sơ đào tạo nội bộ những kiến thức cơ bản về 

GMP thực phẩm bảo vệ sức khoẻ do Công ty tổ chức vào ngày 05/4/2023; kết 

quả khám sức khoẻ ngày 21/2/2023. 

- Chi nhánh Công ty TNHH ADC tại Ô Môn được Cục An toàn thực 

phẩm cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu 

thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khoẻ số 56/2022/ATTP-

CNGMP cấp ngày 26/8/2022 với các dạng:Viên nén/viên nén sủi, cốm/bột, 

cốm/bột sủi, viên nang cứng, viên nang mềm, dạng kẹo cứng, dạng kẹo mềm, 

dung dịch, nhũ tương, hỗn dịch. 

3.2. Công bố sản phẩm 

Tại thời điểm thanh tra, theo báo cáo của Giám đốc Chi nhánh, số lượng 

sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Công ty sản xuất, kinh doanh từ ngày 

01/01/2022 đến nay cụ thể như sau: 

- Tổng số sản phẩm công ty công bố: 35 sản phẩm; 

- Tổng số sản phẩm công ty sản xuất, gia công cho đơn vị khác: 42 sản 

phẩm; 

- Tổng số sản phẩm công ty đang sản xuất, kinh doanh: 35 sản phẩm;  

- Số sản phẩm có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm còn hiệu 

lực: 35 sản phẩm. 

- Số sản phẩm có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đã hết 

hiệu lực: 0 sản phẩm. 

3.3. Ghi nhãn sản phẩm 

Đoàn thanh tra đánh giá nội dung ghi nhãn của 03 sản phẩm thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe do Công ty TNHH ADC sản xuất ghi nhận: 

- Số sản phẩm được kiểm tra về ghi nhãn: 03 sản phẩm. 

- Số sản phẩm có nhãn ghi đúng quy định: 03 sản phẩm. 

- Số sản phẩm có nhãn ghi không đúng quy định: 0 sản phẩm. 

 Cụ thể như sau:  

+ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: GREENCORE STOMACH SOFTGEL 

(Số lô SX: 2201, NSX: 06.10.22, HSD: 06.10.25), Giấy tiếp nhận đăng ký bản 

công bố sản phẩm số 11069/2021/ĐKSP ngày 26/12/2021: Nội dung ghi nhãn 

phù hợp với nhãn trong hồ sơ công bố đã được Cục An toàn thực phẩm xác 

nhận. 

+ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: CODATUX SYRUP (Số lô SX: 2314, 

Ngày SX 29.05.23, Hạn dùng: 29.05.26), Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố 
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sản phẩm số 3381/2019/ĐKSP ngày 04/04/2019: Nội dung ghi nhãn phù hợp với 

nhãn trong hồ sơ công bố đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận. 

+ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Viên ngậm Codatux (Số lô SX: 2301, 

NSX 27.01.23, HSD: 27.01.26), Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 

số 10707/2021/ĐKSP ngày 06/12/2021: Nội dung ghi nhãn phù hợp với nhãn 

trong hồ sơ công bố đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận. 

3.4. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm 

 Tại thời điểm kiểm tra, xác minh ghi nhận: 

- Cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Chi nhánh Công ty 

TNHH ADC tại Ô Môn (tại địa chỉ: KV Thới Hưng, phường Long Hưng, quận 

Ô Môn, thành phố Cần Thơ) đã được Cục An toàn thực phẩm thẩm định và cấp 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành 

sản xuất tốt (GMP) số 56/2022/ATTP-CNGMP ngày 26/8/2022 đối với các dạng 

sản phẩm: Viên nén, viên nén sủi, cốm/bột, cốm/bột sủi, viên nang cứng, viên 

nang mềm, viên ngậm dạng kẹo cứng, viên nhai dạng kẹo mềm, dung dịch, nhũ 

tương, hỗn dịch. Theo đó,  

- Các xưởng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe được bố trí cách biệt so 

với các kho bảo quản, khu kiểm nghiệm, nơi để tiện tích phụ trợ. Cụ thể, gồm có 

xưởng sản xuất các chế phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng rắn (gồm các dây 

chuyền sản xuất viên nang cứng, viên nén, cốm, bột và dây chuyền sản xuất viên 

nén sủi, bột sủi, cốm sủi); xưởng sản xuất viên nang mềm, xưởng sản xuất chế 

phẩm lỏng dạng dung dịch, nhũ tương, hỗn dịch và dây chuyền sản xuất viên 

ngậm dạng kẹo cứng (kiểu đổ khuôn) và viên nhai dạng kẹo mềm (kiểu đổ 

khuôn) và khu vực đóng gói cấp 2. Vào thời điểm kiểm tra, xác minh, đoàn 

thanh tra nhận thấy các xưởng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe được xây 

dựng, duy trì phòng sạch và trang bị các thiết bị sản xuất có tính năng, công suất 

và hệ thống tiện ích cấp tuần hoàn gió sạch, nước RO, nước sinh hoạt, khí nén, 

lò hơi và duy trì điều kiện sản xuất (thiết bị, vệ sinh, thông số môi trường) đáp 

ứng yêu cầu sản xuất đối với các dạng sản xuất đã được cấp trong Giấy chứng 

nhận số 56/2022/ATTP-CNGMP nêu trên   

- Ngoài ra, trong khuôn viên cùng địa chỉ còn có khu vực sơ chế, chiết 

suất cao dược liệu (bao gồm khu tiếp nhận, khu rửa dược liệu, khu chiết, cô cao) 

và các dây chuyến sản xuất thực phẩm khác nằm cách biệt so với khu vực xưởng 

sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Vào thời điểm thành tra, điều kiện sản xuất 

(thiết bị, vệ sinh, thông số môi trường) đáp ứng  

- Về kiểm nghiệm, công ty có phòng kiểm nghiệm hóa lý được trang bị 

các thiết bị phân tích hiện đại như máy sắc ký lỏng hiệu năng cao, máy sắc ký 

khí đầu dò FID, máy quang phổ AAS, máy quang phổ UV-VIS và phòng kiểm 

nghiệm vi sinh cùng đối ngũ nhân viên và hệ thống quy trình, tài liệu đủ đáp ứng 

việc kiểm nghiệm đối với nguyên vật liệu đầu vào, bán thành phẩm, thành phẩm 

đầu ra, theo dõi độ ổn định sản phẩm và phục vụ công tác thẩm định, đánh giá 
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môi trường sản xuất. Phòng kiểm nghiệm của Công ty đã được Tổ chức AOSC 

công nhận đạt ISO 17025 (Số hiệu VLAT-1.0001) theo quyết định số 118/QĐ - 

AOSC ngày 19 tháng 4 năm 2023 đối với 28 thử nghiệm hóa và 8 thử nghiệm 

sinh học. 

- Về công tác bảo quản, công ty có hệ thống các kho bảo quản nguyên 

liệu, bao bì, thành phẩm được trang bị phương tiện cung cấp, duy trì theo dõi đối 

với các thông số nhiệt độ, độ ẩm và hệ thống giá kệ, sổ sách, phần mềm đáp ứng 

yêu cầu. 

Tại thời điểm kiểm tra, xác minh, Công ty cung cấp hồ sơ sản xuất của 03 

lô sản phẩm: 

+ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: GREENCORE STOMACH SOFTGEL 

(Số lô SX: 2201, NSX: 06.10.22, HSD: 06.10.25). 

+ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: CODATUX SYRUP (Số lô SX: 2314, 

Ngày SX 29.05.23, Hạn dùng: 29.05.26). 

 + Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Viên ngậm Codatux (Số lô SX: 2301, 

NSX 27.01.23, HSD: 27.01.26).  

3.5. Quảng cáo sản phẩm 

Theo báo cáo của Ông Trương Thành Trong, Công ty không thực hiện 

quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ. Công ty có văn bản uỷ quyền cho Công 

ty cổ phần Nam Dược để quảng cáo đối với 10 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức 

khoẻ (Giấy uỷ quyền số 09/2023/ADC-UQ ngày 15/03/2023). 

3.6. Nhập khẩu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

Công ty không có hoạt động nhập khẩu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức 

khoẻ. Công ty có nhập khẩu 01 phụ gia thực phẩm ISOMALT ST-M (E953) để 

phục vụ sản xuất nội bộ. Kiểm tra hồ sơ nhập khẩu phụ gia thực phẩm ghi nhận 

Công ty xuất trình các hồ sơ, tài liệu sau: Tờ khai hàng hoá nhập khẩu (Thông 

báo kết quả phân luồng) số 105410130600 ngày đăng ký 21/4/2023; ANNUAL 

CONTRACT số ADC/01.2023 ngày 09/11/2022; Invoice số 1511432983 ngày 

17/3/2023; Packing list số 12569889 ngày 13/03/2023. 

3.7. Lấy mẫu kiểm nghiệm: Đoàn thanh tra lấy 03 mẫu sản phẩm thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe. Kết quả kiểm nghiệm 03/03 mẫu đạt yêu cầu. 

4. Công ty TNHH Dược phẩm Mai Phương 

4.1. Hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở 

- Công ty có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp: 1800154794, đăng ký lần 

đầu ngày 18 tháng 10 năm 1995, thay đổi lần thứ 9 ngày 10 tháng 02 năm 2017 

do phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ 

cấp. 
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- Tổng số người lao động là: 21 người, trong đó, số người trực tiếp tiếp 

xúc với thực phẩm là: 17 người, tiếp xúc gián tiếp với thực phẩm là: 04 người.  

4.2. Công bố sản phẩm 

Tại thời điểm thanh tra, Công ty báo cáo như sau: 

- Tổng số sản phẩm công ty công bố: 2 sản phẩm, cụ thể: 

+ Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe GLUCHOND-MSM, đã được 

Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 

4076/2019/ĐKSP ngày 19/4/2019. 

+ Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ GONYBEAR, đã được Cục An 

toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 

6087/2019/ĐKSP ngày 31/05/2019. 

- Tổng số sản phẩm công ty sản xuất, gia công cho đơn vị khác: 0 sản 

phẩm; 

- Tổng số sản phẩm công ty công bố và đang kinh doanh: 01 sản phẩm. 

(Trong 02 sản phẩm trên, Công ty hiện còn kinh doanh 01 sản phẩm là thực 

phẩm bảo vệ sức khoẻ GLUCHOND-MSM. Tại thời điểm thanh tra ghi nhận có 

sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ GLUCHOND-MSM trong kho; không có 

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ GONYBEAR trong kho).  

- Số sản phẩm có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm còn hiệu 

lực: 2 sản phẩm.   

- Số sản phẩm có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đã hết 

hiệu lực: 0 sản phẩm. 

- Số sản phẩm có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm bị thu 

hồi: 0 sản phẩm. 

4.3. Ghi nhãn sản phẩm:  

Đoàn thanh tra đánh giá nội dung ghi nhãn của 01 sản phẩm thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe ghi nhận: 

- Số sản phẩm được kiểm tra về ghi nhãn: 01 sản phẩm; 

- Số sản phẩm có nhãn ghi đúng quy định: 01 sản phẩm; 

- Số sản phẩm có nhãn ghi không đúng quy định: 0 sản phẩm. 

Cụ thể như sau:  

+ Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe GLUCHOND-MSM (Số lô SX: 

020223, Ngày SX: 140423, HSD: 140426), Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố 

sản phẩm số 4076/2019/ĐKSP ngày 19/4/2019 do Công ty Cổ phần US 

PHARMA USA (địa chỉ tại Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ 

Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh) sản 

xuất: Nội dung ghi nhãn phù hợp với nhãn trong hồ sơ công bố đã được Cục An 

toàn thực phẩm xác nhận. 
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 4.4. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm 

 Công ty có kho bảo quản (được sử dụng chung cho việc bảo quản thực 

phẩm bảo vệ sức khoẻ và dược phẩm). Kho được trang bị hệ thống giá kệ, máy 

điều hoà và nhiệt kế. Công ty đã được Sở Y tế thành phố Cần Thơ cấp Giấy 

chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc – GDP số 03/GDP ngày 29/9/2020. 

Có bố trí khu vực riêng để bảo quản đối với nhóm sản phẩm thực phẩm bảo vệ 

sức khoẻ. 

 Vào thời điểm kiểm tra, Đoàn thanh tra nhận thấy kho bảo quản được vệ 

sinh sạch sẽ, bố trí ngăn nắp với điều kiện bảo quản đáp ứng yêu cầu. 

 4.5. Quảng cáo sản phẩm 

Theo báo cáo của Ông: Huỳnh Hữu Hoàng - Giám đốc Công ty, Công ty 

không thực hiện hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ. Công ty có 

website maiphuongpharma.com. 

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn thanh tra ghi nhận không có quảng cáo thực 

phẩm bảo vệ sức khoẻ tại website maiphuongpharma.com.  

4.6. Nhập khẩu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty không có hoạt động nhập khẩu thực phẩm 

bảo vệ sức khoẻ. 

4.7. Lấy mẫu kiểm nghiệm: Đoàn thanh tra lấy 01 mẫu sản phẩm thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe. Kết quả kiểm nghiệm 01/01 mẫu đạt yêu cầu. 

5. Công ty TNHH một thành viên  thương mại dịch vụ Tuấn Phúc 

5.1. Hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở 

- Công ty có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên, mã số doanh nghiệp: 1801391597, đăng ký lần đầu 

ngày 06 tháng 04 năm 2015 do phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp. 

- Tổng số người lao động là: 02 người, trong đó, số người trực tiếp tiếp 

xúc với thực phẩm là: 01 người, tiếp xúc gián tiếp với thực phẩm là: 01 người. 

5.2. Công bố sản phẩm 

Tại thời điểm thanh tra, theo báo cáo của Bà: Trần Thị Diễm Chi, số 

lượng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Công ty kinh doanh từ ngày 

01/01/2022 đến nay cụ thể như sau: 

- Tổng số sản phẩm công ty công bố: 20 sản phẩm; 

- Tổng số sản phẩm công ty sản xuất, gia công cho đơn vị khác: 0 sản 

phẩm; 

 - Tổng số sản phẩm công ty đang kinh doanh: 20 sản phẩm. Tại thời điểm 

kiểm tra Công ty có 06 sản phẩm. 
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- Số sản phẩm có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm còn hiệu 

lực: 20 sản phẩm.  

- Số sản phẩm có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đã hết 

hiệu lực: 0 sản phẩm. 

- Số sản phẩm có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm bị thu 

hồi: 0 sản phẩm. 

5.3. Về ghi nhãn sản phẩm:  

Đoàn thanh tra đánh giá nội dung ghi nhãn của 03 sản phẩm thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe ghi nhận: 

- Số sản phẩm được kiểm tra về ghi nhãn: 03 sản phẩm; 

- Số sản phẩm có nhãn ghi đúng quy định: 03 sản phẩm; 

- Số sản phẩm có nhãn ghi không đúng quy định: 00 sản phẩm. 

Cụ thể như sau:  

+ Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe JO CARE (Số lô SX: 010323, 

Ngày SX: 280323, HSD: 280326), Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản 

phẩm số 8842/2018/ĐKSP ngày 05/11/2018 do Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế Dolexphar (Địa chỉ tại Lô C-2 Khu công nghiệp Đại an mở rộng, thị trấn 

Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) sản xuất: Nội dung ghi nhãn phù 

hợp với nhãn trong hồ sơ công bố đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận. 

 + Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe STOWELL (Số lô SX: 010123, 

Ngày SX: 030123, HSD: 030126), Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản 

phẩm số 1536/2021/ĐKSP ngày 18/02/2021 do Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế Dolexphar (Địa chỉ tại Lô C-2 Khu công nghiệp Đại an mở rộng, thị trấn 

Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) sản xuất: Nội dung ghi nhãn phù 

hợp với nhãn trong hồ sơ công bố đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận. 

 + Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe BRAIN CARE (Số lô SX: 

010722, Ngày SX: 010722, HSD: 010725), Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố 

sản phẩm số 6956/2019/ĐKSP ngày 12/06/2019 do Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế Dolexphar (Địa chỉ tại Lô C-2 Khu công nghiệp Đại an mở rộng, thị trấn 

Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) sản xuất: Nội dung ghi nhãn phù 

hợp với nhãn trong hồ sơ công bố đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận. 

 5.4. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm 

 Công ty có kho bảo quản thực phẩm bảo vệ sức khoẻ. Kho được trang bị 

hệ thống giá kệ, máy điều hoà và nhiệt kế.  

 Vào thời điểm kiểm tra, xác minh, Đoàn thanh tra ghi nhận kho bảo quản 

được vệ sinh sạch sẽ, bố trí ngăn nắp với điều kiện bảo quản đáp ứng yêu cầu. 

 5.5. Quảng cáo sản phẩm 

Theo báo cáo của Bà: Trần Thị Diễm Chi, Công ty đã được cấp 03 Giấy 

xác nhận nội dung quảng cáo. Công ty có website tuanphuc.vn. 
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Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn thanh tra ghi nhận không có quảng cáo thực 

phẩm bảo vệ sức khoẻ tại website tuanphuc.vn. 

5.6. Nhập khẩu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty không có hoạt động nhập khẩu thực phẩm 

bảo vệ sức khoẻ. 

2.5.7. Lấy mẫu kiểm nghiệm 

Đoàn thanh tra lấy 03 mẫu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Kết quả 

kiểm nghiệm 03/03 mẫu đạt yêu cầu.  

6. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Samita 

6.1. Hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở 

- Công ty có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp: 1801575202, đăng ký lần 

đầu ngày 26 tháng 10 năm 2017, thay đổi lần thứ 1 ngày 11 tháng 06 năm 2018 

do phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ 

cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, mã số địa điểm kinh 

doanh 00001, đăng ký lần đầu ngày 16 tháng 03 năm 2021 do phòng Đăng ký 

kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp. 

- Tổng số người lao động là: 03 người, trong đó, số người trực tiếp tiếp 

xúc với thực phẩm là: 03 người, tiếp xúc gián tiếp với thực phẩm là: 0 người. 

6.2. Công bố sản phẩm 

Tại thời điểm thanh tra, theo báo cáo của Ông Nguyễn Hoàng Giang, số 

lượng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Công ty kinh doanh từ ngày 

01/01/2022 đến nay cụ thể như sau: 

- Tổng số sản phẩm công ty công bố: 23 sản phẩm; 

- Tổng số sản phẩm công ty sản xuất, gia công cho đơn vị khác: 0 sản 

phẩm; 

- Tổng số sản phẩm do công ty công bố đang kinh doanh: 16 sản phẩm.  

- Số sản phẩm có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm còn hiệu 

lực: 23 sản phẩm.  

- Số sản phẩm có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đã hết 

hiệu lực: 0 sản phẩm. 

-  Số sản phẩm có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm bị thu 

hồi: 0 sản phẩm 

6.3. Về ghi nhãn sản phẩm: Đoàn thanh tra đánh giá nội dung ghi nhãn 

của 03 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe ghi nhận: 

- Số sản phẩm được kiểm tra về ghi nhãn: 03 sản phẩm; 
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- Số sản phẩm có nhãn ghi đúng quy định: 03 sản phẩm; 

- Số sản phẩm có nhãn ghi không đúng quy định: 00 sản phẩm. 

Cụ thể như sau:  

+ Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe CANXI BONES MAX CARE 

(LSX: 010922, NSX: 060922, HSD: 050925), Giấy tiếp nhận đăng ký bản công 

bố sản phẩm số 8847/2019/ĐKSP ngày 11/07/2019 do Công ty TNHH Dược 

phẩm Hải Linh, địa chỉ tại số 119 phố Nguyễn Trãi, phường Sao Đỏ, thành phố 

Chí Linh, tỉnh Hải Dương (Công ty có Thông báo số 9694/2020 ngày 16/5/2020 

gửi Cục An toàn thực phẩm thông báo về việc thay đổi nhà sản xuất) sản xuất: 

Nội dung ghi nhãn phù hợp với nhãn trong hồ sơ công bố đã được Cục An toàn 

thực phẩm xác nhận. 

+ Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Yến sâm Samita Royal (LSX: 

030422, NSX: 160422, HSD:150425), Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản 

phẩm số 8998/2020/ĐKSP ngày 16/09/2020 do Công ty TNHH Dược phẩm Hải 

Linh (Địa chỉ tại số 119 phố Nguyễn Trãi, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, 

tỉnh Hải Dương) sản xuất: Nội dung ghi nhãn phù hợp với nhãn trong hồ sơ 

công bố đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận. 

+ Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Eucalymita120 (LSX: 020423, 

NSX: 270423, HSD: 260426), Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 

7963/2020/ĐKSP ngày 21/08/2020 do Công ty TNHH Dược phẩm Hải Linh 

(Địa chỉ tại số 119 phố Nguyễn Trãi, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh 

Hải Dương) sản xuất: Nội dung ghi nhãn phù hợp với nhãn trong hồ sơ công bố 

đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận. 

 6.4. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm 

 Công ty có kho bảo quản thực phẩm bảo vệ sức khoẻ tại tầng 1, tầng 2 của 

nhà tại địa điểm kinh doanh, mã số địa điểm kinh doanh 00001, địa chỉ Lô 1151 

đường B25, khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ; kho được trang bị phương tiện bảo quản, quạt thông gió. 

 6.5. Quảng cáo sản phẩm 

 Theo báo cáo của Ông Nguyễn Hoàng Giang, Công ty đã được cấp 06 

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Công ty có website samita.vn nhưng chưa thực 

hiện quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ. 

6.6. Nhập khẩu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty không có hoạt động nhập khẩu thực phẩm 

bảo vệ sức khoẻ. 

6.7. Lấy mẫu kiểm nghiệm: Đoàn thanh tra lấy 03 mẫu sản phẩm thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe. Kết quả kiểm nghiệm 03/03 mẫu đạt yêu cầu.  

tu
an

nm
.a

ttp
_N

gu
ye

n 
M

in
h 

Tu
an

_1
3/

07
/2

02
3 

14
:3

2:
05



17 

 

III. Kết luận  

1. Công ty TNHH một thành viên Thiên An Pharma 

1.1. Nội dung đã thực hiện đúng 

Đoàn thanh tra ghi nhận Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. Các sản phẩm được kiểm tra có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản 

phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; ghi nhãn phù hợp nhãn công bố. Kho 

bảo quản có giá kệ, vệ sinh sạch sẽ. 

1.2. Hành vi vi phạm: Không. 

2. Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 

2.1. Nội dung đã thực hiện đúng 

- Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các sản phẩm được 

kiểm tra có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Giấy xác nhận nội 

dung quảng cáo; ghi nhãn phù hợp nhãn công bố.  

 - Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực 

hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khoẻ còn hiệu lực. Điều kiện sản 

xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ được duy trì, bảo đảm theo quy định. 

2.2. Hành vi vi phạm: Không. 

3. Công ty TNHH ADC (tại cơ sở sản xuất: Chi nhánh Công ty TNHH 

ADC tại Ô Môn) 

3.1. Nội dung đã thực hiện đúng 

- Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các sản phẩm được 

kiểm tra có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Giấy xác nhận nội 

dung quảng cáo; ghi nhãn phù hợp nhãn công bố.  

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực 

hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khoẻ còn hiệu lực. Điều kiện sản 

xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ được duy trì, bảo đảm theo quy định  

3.2. Hành vi vi phạm: Không. 

4. Công ty TNHH Dược phẩm Mai Phương 

4.1. Nội dung đã thực hiện đúng 

Đoàn thanh tra ghi nhận Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. Các sản phẩm được kiểm tra có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản 

phẩm; ghi nhãn phù hợp nhãn công bố. Kho bảo quản có giá kệ, vệ sinh sạch sẽ. 

4.2. Hành vi vi phạm: Không. 

5. Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tuấn Phúc 

5.1. Nội dung đã thực hiện đúng 

 Đoàn thanh tra ghi nhận Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. Các sản phẩm được kiểm tra có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản 

phẩm; ghi nhãn phù hợp nhãn công bố. Kho bảo quản có giá kệ, vệ sinh sạch sẽ. 
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5.2. Hành vi vi phạm: Không. 

6. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Samita 

6.1. Nội dung đã thực hiện đúng 

 Đoàn thanh tra ghi nhận Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. Các sản phẩm được kiểm tra có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản 

phẩm; ghi nhãn phù hợp nhãn công bố. Kho bảo quản được trang bị phương tiện 

bảo quản, quạt thông gió. 

6.2. Hành vi vi phạm: Không. 

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng 

Không có biện pháp xử lý đã áp dụng. 

V. Kiến nghị các biện pháp xử lý: Không  

Trên đây là kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về an toàn thực 

phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại thành phố Cần 

Thơ. Người ra quyết định thanh tra giao Trưởng Đoàn thanh tra tổ chức việc 

công bố kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật./. 

 
Nơi nhận: 
- PCT. Trần Việt Nga (để biết); 

- Thanh tra Bộ Y tế; 

- Đối tượng thanh tra; 

- Chi cục ATVSTP thành phố Cần Thơ; 

- Lưu: VT, PCTTR. 

  CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Thanh Phong 
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